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DANH SÁCH 

 TỔ CHỨC CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN QUAN TRẮC  

MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG THEO NGHỊ ĐỊNH 44/2016/NĐ-CP  

                        831/MT-LĐ      01/8/2018) 

 

Ngày cập nhật:  30/7/2018  

 

I.  Các đơn vị do Bộ Y tế công bố 

TT Tổ chức công bố thực hiện quan trắc môi trường lao động Ghi chú 

1.     n          p  n  Qu n     

           o     : 21 Trun     t  Qu n   n      T  n  p   H  

    

   n t o  : 069 587226 

E-mail: yhldqsbnn@gmail.com 

Côn  văn  ôn  b  s  

1054/MT-   n  y 

12/10/2016 

2.  Trun  t m          p  n  Qu n     P í    m 

       : 168 B s P  n  ăn Tr   P ườn  5  Qu n G   ấp   

T  n  p   Hồ C í M n .  

S     n t o  : 028 3985 9681  S  F x: 028 3985 9681. 

E-mail: nguyenvanthuyennb@gmail.com  

Côn  văn s  1267/MT-   

ngày 01/12/2016 

3.     n   tế  ôn    n  T  n  p   Hồ C í M n  

       : S  159 Hưn  P ú  P ườn  8  Qu n 8  T  n  p   Hồ C í 

Minh 

   n t o  : 028 38559503              Fax: 028 38563164 

E-mail: vienvsytcc@hcm.vnn.vn; ihph@ihph.org.vn  

Web-site: www.ihph.org.vn  

Côn  văn  ôn  b  s  

164/MT-   n  y 

07/3/2017 

4.     n Sứ  k ỏe n  ề n    p v  Mô  trườn  

       : S  57  p    ê Quý  ôn  Qu n H   B  Trưn  T  n  p   

H      

S     n t o  : 024 3821 2894  S  F x: 024 3971 4361 

        E-mail: nioeh@nioeh.org.vn  Web-site: www.nioeh.org.vn 

Côn  văn  ôn  b  s  

394/MT-   n  y 

04/5/2017 

5.  Tr m qu n trắ  v  p  n tí   mô  trườn  l o   n  

           o     : S  99 Trần Qu   Toản  Qu n Ho n K ếm  TP 

H      

   n t o  : 024 2217 2480  Fax: 024 3822 3011 

Email: quantracmtld@nilp.vn Web-site: 

http://nilp.vn/tramquantrac 

Côn  văn  ôn  b  s  

617/MT-   n  y 

28/6/2017 

6.  Trun  t m      vụ KHKT Sứ  k ỏe v  Mô  trườn . 

       : S  57  p    ê Quý  ôn  Qu n H   B  Trưn  T  n  p   

H      

   n t o  : 024 6292 4819    S  F x: 024 3971 3649 

E-mail: khanhnq59@gmail.com  

Côn  văn  ôn  b  s  

629/MT-   n  y 

30/6/2017 

7.  Trun  t m   tế - Mô  trườn    o   n  Côn  t ươn . 

       : 99  ăn C o    ễu G     B   ìn   H     . 

   n t o  : 024 3761 3649  S  F x: 024 3761 0774. 

E-mail: moitruongbct@gmail.com  

Côn  văn  ôn  b  s  

636/MT-   n  y 

30/6/2017 

8.  B n  v  n    k o  Bưu    n 

       :  ô B9   ườn  T  n  T á   P ườn  15  Qu n 10  TP Hồ 

Chí  Minh. 

   n t o  : 08 3866 6492   FAX: 08 3866 6492 

Email: yhldbd_2011@yahoo.com 

Côn  văn  ôn  b  s  

733/MT-   n  y 

19/7/2017 

file:///D:/1%20HUYEN%20document/YTLD/1%20Quan%20trac%20Moi%20truong%20lao%20dong/2017.7%20Cong%20van%20Cong%20bo/Trung%20uong/2016.10.01%20Don%20de%20nghi%20Vien%20YHDP%20Quan%20Doi.pdf
mailto:yhldqsbnn@gmail.com
file:///D:/1%20HUYEN%20document/YTLD/1%20Quan%20trac%20Moi%20truong%20lao%20dong/2017.7%20Cong%20van%20Cong%20bo/Trung%20uong/2016.08.08%20Don%20de%20nghi%20Trung%20tam%20YTDPQD%20Phia%20Nam.pdf
mailto:nguyenvanthuyennb@gmail.com
file:///D:/1%20HUYEN%20document/YTLD/1%20Quan%20trac%20Moi%20truong%20lao%20dong/2017.7%20Cong%20van%20Cong%20bo/Trung%20uong/2017.01.19%20Don%20de%20nghi%20Vien%20YTCC%20TPHCM.pdf
mailto:vienvsytcc@hcm.vnn.vn
mailto:ihph@ihph.org.vn
http://www.ihph.org.vn/
file:///D:/1%20HUYEN%20document/YTLD/1%20Quan%20trac%20Moi%20truong%20lao%20dong/2017.7%20Cong%20van%20Cong%20bo/Trung%20uong/2017.4.05%20Don%20de%20nghi%20Vien%20SKNN%20MT.pdf
mailto:nioeh@nioeh.org.vn
http://www.nioeh.org.vn/
file:///D:/1%20HUYEN%20document/YTLD/1%20Quan%20trac%20Moi%20truong%20lao%20dong/2017.7%20Cong%20van%20Cong%20bo/Trung%20uong/2017.6.05%20Don%20de%20nghi%20Tram%20Quan%20trac%20Phan%20tich%20MTLD.pdf
mailto:quantracmtld@nilp.vn
http://nilp.vn/tramquantrac
file:///D:/1%20HUYEN%20document/YTLD/1%20Quan%20trac%20Moi%20truong%20lao%20dong/2017.7%20Cong%20van%20Cong%20bo/Trung%20uong/2017.4.10%20Don%20de%20nghi%20TTDVKHKTSK&MT.pdf
mailto:khanhnq59@gmail.com
file:///D:/1%20HUYEN%20document/YTLD/1%20Quan%20trac%20Moi%20truong%20lao%20dong/2017.7%20Cong%20van%20Cong%20bo/Trung%20uong/2017.6.09%20Don%20de%20nghi%20Trung%20tam%20YT-MT%20LD%20Cong%20thuong.pdf
mailto:moitruongbct@gmail.com
mailto:yhldbd_2011@yahoo.com
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TT Tổ chức công bố thực hiện quan trắc môi trường lao động Ghi chú 

9.  Trun  t m Huấn luy n An to n v  s n  l o   n  (Cụ  An to n   o 

  n ) 

       : T   n     ên  ơ qu n B    o   n  T ươn  b n  v  Xã 

       õ 8B Tôn T ất T uyết  p ườn  D      n  H u  Cầu G ấy  

TP. H     . 

   n t o  : 0243.7344120   FAX: 0243.7344220 

Email: trungtamhuanluyen@molisa.gov.vn 

Côn  văn  ôn  b  s  

762/MT-   n  y 

25/7/2017 

10.  Côn  ty Cổ p ẩn   ứn  n  n v  K ểm   n   I ACO TRO  

       : 54 Trần    n Tôn   P.   uyễn Du  Qu n H   B  Trưn   

H      

   n t o  : 02439448089   FAX: 02439449011 

Email: vnce@vnce.vn 

Côn  văn  ôn  b  s  

815/MT-   n  y 

04/8/2017 

11.     n P steur     Tr n  

       : S  8 Trần P ú  TP.     Tr n   K án  H   

   n t o  : 0258 3822406   FAX: 0258 3824058 

Email: info@ipn.org.vn 

Côn  văn  ôn  b  s  

950/MT-   n  y 

01/9/2017 

12.  Trun  t m     ên  ứu v  P át tr ển  n to n v  mô  trườn   ầu k í 

       :  ô E2b-5   ườn  D1  K u Côn  n      o  p ườn  T n 

P ú  qu n 9  TP. Hồ C í M n . 

   n t o  : 08 35566075   FAX: 08 35566076 

Email: cpse@vpi.pvn.vn 

Côn  văn  ôn  b  s  

929/MT-    n  y 

30/8/2017 

13.  Trun  t m K o      Côn  n    v  Mô  trườn  

       : Tần  3-4  T   n    EDCE     õ 149 G ản   õ    n  

    H     . 

   n t o  : 0912540725   FAX: 02438236382 

Email: quangphong76@gmail.com 

Côn  văn  ôn  b  s  

1028/MT-    n  y 

22/9/2017 

14.     n    s n       tễ T y   uyên 

       : 34 P  m Hùn   T n An  Buôn M  T u t   ắk  ắk 

   n t o  : 05003852694   FAX: 05003852694 

Email: infor@tihe.org.vn 

 

Côn  văn  ôn  b  s  

1219/MT-    n  y 

14/11/2017 

15.  Trun  t m Bảo v  Sứ  k ỏe l o   n  v  mô  trườn     o t ôn  

v n tả  

       : S  73  ên   n   p ườn  Quán T án   qu n B   ìn   TP. 

H      

   n t o  : 02437343151 FAX: 024.37343151 

Email: tunglamttytld@gmail.com 

Côn  văn  ôn  b  s           

1251/MT-    n  y 

21/11/2017 

16.     n       b ển 

       :     l   õ   uyên G áp  P ườn  Kên  Dươn   Qu n  ê 

C  n  TP. Hả  Phòng. 

   n t o  : 02253613993   FAX: 02253519687 

Email: yhocmoitruongbien@vinimam.org.vn 

Côn  văn  ôn  b  s  

1362/MT-    n  y 

19/12/2017 

17.  P  n    n K o      An to n    s n  l o   n  v  Bảo v  mô  

trườn  m ền   m 

       : 124-126  ê      p ườn  Bến T  n   Qu n 1  Tp. Hồ C í 

Minh. 

   n t o  : 02838396998   FAX: 02838393230 

Email: contact@sileps.com 

Côn  văn  ôn  b  s  

1407/MT-    n  y 

29/12/2017 

18.  P  n    n Bảo    l o   n  v  Bảo v  mô  trườn  m ền Trung 

       : 178 Tr  u  ữ  ươn   p ườn    m Dươn   qu n Hả  

C  u  T  n  p       ẵn . 

   n t o  : 02363584427   FAX: 02363584427 

Email: nilpdng@gmail.com 

Côn  văn  ôn  b  s  

1408/MT-    n  y 

29/12/2017 

mailto:infor@tihe.org.vn
mailto:tunglamttytld@gmail.com
mailto:yhocmoitruongbien@vinimam.org.vn
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TT Tổ chức công bố thực hiện quan trắc môi trường lao động Ghi chú 

19.  B n  v  n X y   n  

       : K u A  p     uyễn Quý  ứ   T  n  Xu n Bắ   T  n  

Xu n  H     . 

   n t o  : 024.38543295   FAX: 024.38541013 

Email: benhvienxaydung@gmail.com/khoasknn.bvxd@gmail.com 

Côn  văn  ôn  b  s  

259/MT-    n  y 

30/3/2018 

20.     n Côn  n    Sứ  k ỏe v  Mô  trườn  

       : 11/58 M   T   Bưở   Qu n H   B  Trưn   H      

   n t o  : 024.36363271/0912061312 

Email: nqthuc2002@yahoo.com 

Côn  văn  ôn  b  s  

483/MT-    n  y 

22/5/2018 

21.  Trun  t m   tế D t m y 

       : 454 M n  K      ĩn  Tuy  H   B  Trưn   H      

   n t o  : 024.38621149/024.38626298       FAX: 024.38626645 

Email: moitruongbnn@gmail.com 

Côn  văn  ôn  b  s  

602/MT-    n  y 

15/6/2018 

II. Các đơn vị do Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương công bố 

TT Tổ chức công bố thực hiện quan trắc môi trường lao động 

Đia 

điểm 

công bố 

Ghi chú 

1.  Trun  t m   tế t  n  p   T á    uyên 

       : Tổ 34  P ườn  P  n  ìn  P ùn   TP T á    uyên 

   n t o  : 0280 3657 306  Fax: 0280 3657 306 

E-mail: tchcyttn@gmail.com  

Thái 

Nguyên 

Báo  áo s  

1530/BC-SYT 

ngày 28/9/2016 

2.  Côn  ty T HH Sứ  k ỏe l o   n  v  Mô  trườn  

       : 75   ườn  Thanh Loan (318 P  m Hùn )  P ườn  5  

Qu n 8 T  n  p   Hồ C í M n  

   n t o  : 02838520389 

Email: skmttphcm@gmail.com 

TP.  Hồ 

Chí 

Minh 

Côn  văn  ôn  b  

s  9622/S T-NVY 

ngày 29/9/2016 và 

văn bản s  

299/SYT-NVY 

ngày 15/01/2018 

3.  Trung tâm   tế    p  n  t n  Bìn  T u n 

       :  ườn   ê Duẩn  t  n  p   P  n T  ết  t n  Bìn  

T u n 

   n t o  : 025 2382 1434  Fax: 025 2382 4447 

Email: ttytdp@gmail.com 

Bình 

T u n 

Côn  văn  ôn  b  

s  397/S T-NVY 

ngày 19/02/2017. 

 ăn bản s  

186/BC-SYT ngày 

09/8/2017  

4.  Trun  t m Kỹ t u t t êu   uẩn  o lườn    ất lượn   

       : 04   uyễn H    TP. P  n T  ết  t n  Bìn  T u n 

   n t o  : 062.3822390   FAX: 062.3822390 

Bình 

T u n 

Côn  văn  ôn  b  

s  185/BC-SYT 

ngày 09/8/2017.  

5.  Trun  t m Qu n trắ  v  Kỹ t u t mô  trườn  t u   Sở T   

n uyên v  Mô  trườn  t n       An 

       : S  04    õ B4   ườn  Duy T n  TP   n        An. 

   n t o  : 023 8352 3164  Fax: 023 8352 3161 

E-mail: thanhmt81@gmail.com 

     An Báo  áo s  

944/SYT-NVY 

ngày 27/4/2017. 

6.  Trung tâm K ểm soát b n  t t t n   ĩn  P ú  

       : P ườn    n      TP  ĩn   ên   ĩn  P ú  

   n t o  : 0211 3862646  Fax:  

E-mail: ttcdcvp@gmail.com 

 

 ĩn  

Phúc 

 ăn bản s  

261/SYT-NVY 

ngày 08/3/2018.  

7.  Trun  t m   tế    p  n  t n  Hả  Dươn  

       : S  18   ườn  T  n    ên  P ườn  Qu n  Trun   

T  n  p   Hả  Dươn   T n  Hả  Dươn  

   n t o  : 022 0385 2484  Fax: 022 0385 2484 

E-mail: ytdphd@gmail.com  

 

Hả  

Dươn  

Báo  áo s  82/BC-

SYT ngày 

15/6/2017. 

file:///D:/1%20HUYEN%20document/YTLD/1%20Quan%20trac%20Moi%20truong%20lao%20dong/2017.7%20Cong%20van%20Cong%20bo/Dia%20phuong/2016.9.28%20Báo%20cáo%20cơ%20sở%20quan%20trắc%20MTLD%20Thái%20Nguyên.pdf
mailto:tchcyttn@gmail.com
file:///D:/1%20HUYEN%20document/YTLD/1%20Quan%20trac%20Moi%20truong%20lao%20dong/2017.7%20Cong%20van%20Cong%20bo/Dia%20phuong/2016.9.30%209622-SYT-NVY%20HCMC.pdf
file:///D:/1%20HUYEN%20document/YTLD/1%20Quan%20trac%20Moi%20truong%20lao%20dong/2017.7%20Cong%20van%20Cong%20bo/Dia%20phuong/397-SYT-NVY%20Binh%20Thuan_Cong%20bo%20du%20dieu%20kien%20QTMTLD%20cua%20TTYT%20Du%20Phong%20tinh.pdf
mailto:ttytdp@gmail.com
file:///D:/1%20HUYEN%20document/YTLD/1%20Quan%20trac%20Moi%20truong%20lao%20dong/2017.7%20Cong%20van%20Cong%20bo/Dia%20phuong/386-SYT-NVY%20Binh%20Thuan_Cong%20bo%20du%20dieu%20kien%20QTMTLD%20TTKTTCDLCL.pdf
file:///D:/1%20HUYEN%20document/YTLD/1%20Quan%20trac%20Moi%20truong%20lao%20dong/2017.7%20Cong%20van%20Cong%20bo/Dia%20phuong/SYT%20Nghe%20An%20BC%20QTMT%20LD%203.2017%20Trung%20tam%20QTTN%20va%20MT.pdf
mailto:thanhmt81@gmail.com
file:///D:/1%20HUYEN%20document/YTLD/1%20Quan%20trac%20Moi%20truong%20lao%20dong/2017.7%20Cong%20van%20Cong%20bo/Dia%20phuong/SYT%20Vĩnh%20Phúc%20BC%20Quan%20trắc%20MTLĐ%20TTSKLDMT.pdf
mailto:ttcdcvp@gmail.com
file:///D:/1%20HUYEN%20document/YTLD/1%20Quan%20trac%20Moi%20truong%20lao%20dong/2017.7%20Cong%20van%20Cong%20bo/Dia%20phuong/82-81%20-%20So%20Y%20te%20Hai%20Duong%20cong%20bo%2002%20don%20vi.pdf
mailto:ytdphd@gmail.com
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TT Tổ chức công bố thực hiện quan trắc môi trường lao động 

Đia 

điểm 

công bố 

Ghi chú 

8.  Trun  t m Qu n trắ  v  P  n tí   mô  trườn  Hả  Dươn  

       : 159   ườn    ô Quyền  TP Hả  Dươn   t n  Hả  

Dươn  

   n t o  : 03203898195  Fax: 03203892428 

Hả  

Dươn  

Báo  áo s  81/BC-

SYT ngày 

15/6/2017. 

9.  Trun  t m   tế    p  n  t n  T á  Bìn  

       : S  10  p   Ho n  Côn  C ất  P ườn  Qu n  Trun   

T  n  p   T á  Bìn  

   n t o  : 022 7384 8601  Fax: 022 7383 6722 

Email: sknntb@gmail.com  

Website: http://thaibinh-PMC.vn  

Thái 

Bình 

Báo  áo s  95/BC-

SYT ngày 

29/6/2017. 

10.  Trun  t m   tế    p  n  H      

       : 70   uyễn C í T  n   T  n  p   H      

   n t o  : 024 3834 3573  Fax: 024 3830 5876 

Email: ttytdphn@hanoi.gov.hn   

Website: www.ytdphanoi.hanoi.gov.vn  

H      Báo  áo s  

2338/BC-SYT 

ngày 30/6/2017. 

11.  Trun  t m Bảo v  sứ  k ỏe v  mô  trườn  l o   ng  ồn      

       : T  n  p   B ên H     ồn      

   n t o  : 025 1383 4493  Fax: 025 1383 5399  

Email: ttbvskldmt@gmail.com  

Website: www.ttbvskldn.com  

 ồn  

Nai 

Báo cáo s  

2420/BC-SYT 

ngày 30/6/2017. 

12.  Trun  t m   tế    p  n  t n  Bìn    n  

           o     : K u C3   ườn     n B ên P ủ    ơn Bìn   

Quy   ơn  Bìn    n . 

   n t o  : 0256 3848932  Fax: 0256 3648668 

Email: ytdpbd@gmail.com 

Bình 

  n  

Côn  văn  ôn  b  s  

1542/SYT-NVY 

ngày 07/7/2017 và 

văn bản s  

47/YTDP-SKNN 

ngày 22/01/2018  

13.  Côn  ty Cổ p ần kỹ t u t v  P  n tí   Mô  trườn  

       : S  311   ũ Tôn  P  n  K ươn   ìn   T  n  Xu n  

H      

   n t o  : 0435598759 

H      Côn  văn  ôn  b  

s  2468/S T-NVY 

ngày 07/7/2017.  

14.  Trun  t m K ểm soát b n  t t t n   ên Bá  

           o     : S  729  ườn   ên   n   TP  ên Bá   t n  

Yên Bái 

   n t o  : 029 3852519  Fax: 029 3855667 

Email: ttytdptyb07@yahoo.com 

Yên Bái Côn  văn  ôn  b  

s  712/S T-NVY 

ngày 11/7/2017.  

15.  Trun  t m Sứ  k ỏe l o   n  v  Mô  trườn  t n  Bìn  Dươn  

       :  ườn   ê Hồn  P on   P ú H    TX T ủ Dầu M t  

T n  Bìn  Dươn  

   n t o  : 0650 3870748  Fax: 0650 3870749 

Email: trungtamskldmt@yahoo.com 

Bình 

Dươn  

Báo  áo  ủ  Sở   

tế s  106/BC-SYT 

ngày 12/7/2017. 

16.  Trun  t m Bảo v  sứ  k ỏe l o   n  mô  trườn  v  G ám 

  n  y k o  t n  Bắ    n  

       :  ườn  Bìn  T  n  P   Bồ Sơn  P ườn   õ Cườn    

T  n  p   Bắ    n   T n  Bắ    n  

   n t o  : 02223 896 385   Fax: 0241 3896382 

E-mail: gdykbacninh@gmail.com 

Bắ    n  Báo  áo  ủ  Sở   

tế s  90/BC-SYT 

ngày 17/7/2017 

17.  Trung tâm phân tích v   o     mô  trườn  P ươn    m 

       : S  15   ườn   o n T     ểm  P ườn  4  TP.  ũn  

T u  B  R    ũn  T u. 

   n t o  : 02453.563.950   Fax: 02543.563.363 

E-mail: dinhtanthu2014@gmail.com 

B  R   

 ũn  

Tàu 

Côn  văn  ôn  b  

s  2455/S T-NVY 

ngày 04/8/2017.  

file:///D:/1%20HUYEN%20document/YTLD/1%20Quan%20trac%20Moi%20truong%20lao%20dong/2017.7%20Cong%20van%20Cong%20bo/Dia%20phuong/82-81%20-%20So%20Y%20te%20Hai%20Duong%20cong%20bo%2002%20don%20vi.pdf
file:///D:/1%20HUYEN%20document/YTLD/1%20Quan%20trac%20Moi%20truong%20lao%20dong/2017.7%20Cong%20van%20Cong%20bo/Dia%20phuong/Cv%20Thai%20Bình%2006-30-2017%2008-48-10-1.pdf
mailto:sknntb@gmail.com
http://thaibinh-pmc.vn/
file:///D:/1%20HUYEN%20document/YTLD/1%20Quan%20trac%20Moi%20truong%20lao%20dong/2017.7%20Cong%20van%20Cong%20bo/Dia%20phuong/SYT%20Ha%20Noi%20BC%20QTMTLD%20TTYTDP%20Hanoi.pdf
mailto:ttytdphn@hanoi.gov.hn
http://www.ytdphanoi.hanoi.gov.vn/
file:///D:/1%20HUYEN%20document/YTLD/1%20Quan%20trac%20Moi%20truong%20lao%20dong/2017.7%20Cong%20van%20Cong%20bo/Dia%20phuong/2017.6.30%20SYT%20Dong%20Nai%20BC%20TTBVSKLDMT%20Dong%20Nai.pdf
mailto:ttbvskldmt@gmail.com
http://www.ttbvskldn.com/
mailto:ttytdptyb07@yahoo.com
mailto:trungtamskldmt@yahoo.com
mailto:gdykbacninh@gmail.com
mailto:dinhtanthu2014@gmail.com
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TT Tổ chức công bố thực hiện quan trắc môi trường lao động 

Đia 

điểm 

công bố 

Ghi chú 

18.  Côn  ty T HH p  n  k ám    k o  qu   tế  on  Bìn  

       : S  85   ườn  Bù   ăn H    K u p   5  P ườn   on  

Bìn   TP. B ên H    t n   ồn     . 

   n t o  : 02513.991.290   Fax: 02513.891.510 

E-mail: mediclongbinh@yahoo.com.vn 

 ồn  

Nai 

Côn  văn  ôn  b  

s  3108/BC-SYT 

ngày 04/8/2017.  

19.  Côn  ty T HH p  n  k ám    k o  T m  ứ  

       : S  528/15  x  l  H       K u p   4  P ườn  T n 

H  p  TP. B ên H    t n   ồn     . 

   n t o  : 0618823095  Fax: 0618823095 

E-mail: pkdakhoatamduc@gmail.com 

 ồn  

Nai 

Côn  văn  ôn  b  

s  3222/BC-SYT 

ngày 14/8/2017.  

20.  Côn  ty T HH p  n  k ám    k o  Ho n  An   ứ  

       : Trun   o n 22  Qu n  o n 4  P ườn   on  Bìn   TP. 

Biên H    t n   ồn     . 

   n t o  : 061.6500886   Fax: 061.500.887 

E-mail: moitruonghoanganhduc@gmail.com 

 ồn  

Nai 

Côn  văn  ôn  b  

s  3221/BC-SYT 

ngày 14/8/2017.  

21.  Trun  t m   tế    p  n  t n    m  ồn  

       : 54 P  m      T      P ườn  6  TP.      t    m 

 ồn  

   n t o  : 0263.816.867    

Lâm 

 ồn  

Côn  văn  ôn  b  

s  1720/S T-NVY 

ngày 14/8/2017.  

22.  Trun  t m   tế    p  n  t n   ăk  ôn  

       :    ĩ  Trun   G      ĩ    ăk  ôn . 

   n t o  : 02613.544.692  Fax: 02613.545371 

E-mail: trungtamytdptinh.daknong@gmail.com 

 

 ăk 

Nông 

Côn  văn  ôn  b  

s  1172/S T-

KHNV ngày 

04/8/2017 và 

365/BC-SYT ngày 

30/11/2017 

23.  Trun  t m   tế    p  n  t n  Kon Tum 

       : 405 B  Tr  u  p ườn  Quyết T ắn   TP. Kon Tum  

t n  Kon Tum. 

   n t o  : 02603862535  Fax: 02603.862535 

E-mail: ytdpkontum@gmail.com 

Kon 

Tum, 

Côn  văn  ôn  b  

s  2055/BC-SYT 

ngày 01/8/2017.  

24.  Trun  t m   tế    p  n  t n  P ú  ên 

       : 73      on  Qu n  Phú Lâm, Tuy Hòa, Phú Yên. 

   n t o  : 057 6256018  Fax: 0257.6256012 

E-mail: duphongphuyen@yahoo.com.vn 

Phú Yên Côn  văn  ôn  b  

s  280/BC-SYT 

ngày 24/7/2017.  

25.  Trun  t m   tế    p  n  t n  Quản    m 

       : 129 Trưn   ữ  ươn   TP. T m Kỳ  Quản    m. 

   n t o  : 0235.3852788  Fax: 02353852988 

E-mail: hoantva@gmail.com 

Quản  

Nam 

Côn  văn  ôn  b  

s  1032/BC-SYT 

ngày 30/6/2017.  

26.  Trun  t m   tế    p  n  t n  H  Tĩn  

       : 229   uyễn Huy T   TP. H  Tĩn   t n  H  Tĩn . 

   n t o  : 0239.3855531    

E-mail: sknnytdphatinh@gmail.com 

H  Tĩn  Côn  văn  ôn  b  

s  1551/S T-NVY 

ngày 04/8/2017.  

27.  Trun  t m   tế    p  n  t n      C  u 

       : Tổ 22  p ườn   ôn  P on   TP.     C  u      C  u. 

   n t o  : 02133.791.698  Fax: 02133.790.581 

E-mail: liendplc@gmail.com 

Lai Châu Côn  văn  ôn  b  

s  250/BC-SYT 

ngày 19/7/2017.  

28.  Trun  t m   tế    p  n  t n  Quản    n  

       : 651  ườn   ê T án  Tôn   p ườn  B     ằn   TP. 

H   on   t n  Quản    n . 

   n t o  : 02033556751  Fax: 02033836436 

E-mail: ttytdpt.syt@quangninh.gov.vn 

Quản  

Ninh 

Côn  văn  ôn  b  

s  1952/BC-SYT 

ngày 10/8/2017.  

mailto:pkdakhoatamduc@gmail.com
mailto:duphongphuyen@yahoo.com.vn
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TT Tổ chức công bố thực hiện quan trắc môi trường lao động 

Đia 

điểm 

công bố 

Ghi chú 

29.  Trun  t m k ểm soát b n  t t t n    o C   

       : Trụ sở k       p ườn  Bìn  M n   TP.   o C    t n  

Lào Cai. 

   n t o  : 02143.844882  Fax: 0203.844.882 

E-mail: ttytdp-syt@laocai.vn 

Lào Cai Côn  văn  ôn  b  

s  343/BC-SYT 

ngày 19/7/2017.  

30.  Trun  t m   tế    p  n  t n    n  Bìn  

       :  ườn   ê T á  Tổ  p ườn    m T  n   TP.   n  

Bìn   t n    n  Bìn  

   n t o  : 02293.893.060   

E-mail: ttytdp.yt@ninhbinh.gov.vn 

 

Ninh 

Bình 

Côn  văn  ôn  b  

s  2056/BC-SYT 

ngày 03/8/2017.  

31.  Trun  t m   tế    p  n  t n  H    m 

       : Trườn  C  n   M n  K     Tp. P ủ  ý  H    m 

   n t o  : 02263852698         FAX: 02263852698 

Email: duonghna65@gmail.com 

Hà Nam  ăn bản s  

539/SYT-NVY 

ngày 14/7/2017 và 

s  981/BC-SYT 

ngày 09/11/2017. 

32.  Trung tâm Qu n trắ  T   n uyên v  Mô  trườn  

       : S  11   ườn  H   B  Trưn   Su   Ho   Tp. Bắ    n  

   n t o  : 02223.874.124    

E-mail: ttqt.stnmt@bacninh.gov.vn 

 

Bắ    n  Côn  văn  ôn  b  

s  1203/BC-SYT 

ngày 14/8/2017.  

33.  Côn  ty Cổ  p ần k o      v  Côn  n       t   m 

       :     G     n Hó      Côn  n    p  tổ   n p   8  

p ườn  P ú  D ễn  qu n Bắ  Từ   êm  TP. H      

   n t o  : 0422463777  Fax: 0437938219 

E-mail: vnst@vnst-jsc.vn 

H      Côn  văn  ôn  b  

s  2889/BC-SYT 

ngày 08/8/2017.  

34.  Trun  t m   tế    p  n  t n   ắ   ắ  

       : 72  ê Duẩn  TP. Buôn M  T u t   ăk  ắ . 

   n t o  : 0262.3852425  Fax: 02623852425 

E-mail: ttytdp@yte.daklak.gov.vn 

 ăk  ắ  Côn  văn  ôn  b  

s  285/BC-SYT 

ngày 16/8/2017.  

35.  Trun  t m Mô  trườn  P E 

       : 11A   uyễn Tr  P ươn   Buôn M  T u t   ăk  ắ . 

   n t o  : 0262.6288111  Fax: 02623770707 

E-mail: pne.vn@gmail.com 

 ăk  ắ  Côn  văn  ôn  b  

s  286/BC-SYT 

ngày 16/8/2017.  

36.  Trun  t m Qu n trắ  v  p  n tí   mô  trườn  

       : S  38   uyễn C í T  n   Buôn M  T u t   ăk  ắ . 

   n t o  : 05003.846.648  Fax: 05003.815.137 

E-mail: qtmtdaklak@gmail.com 

 ăk  ắ  Côn  văn  ôn  b  

s  283/BC-SYT 

ngày 16/8/2017.  

37.  Côn  ty T HH tư vấn mô  trườn  B n Mê X n  

       : S  68 Trần Huy    u  TP. Buôn M  T u t   ăk  ắ . 

   n t o  : 0262.3813085    

E-mail: banmexanhbmt2014@gmail.com 

 ăk  ắ  Côn  văn  ôn  b  

s  284/BC-SYT 

ngày 16/8/2017.  

38.  Trun  t m   tế    p  n    m   n  

       :  ườn  P ù    ĩ       H   Tp.   m   n  

   n t o  : 0228 3636673    

E-mail: ttytdp.yt@namdinh.chinhphu.vn 

Nam 

  n  

Côn  văn  ôn  b  

s  1005/BC-SYT 

ngày 08/8/2017 

39.  Trun  t m   tế    p  n  Hả  P  n  

       : S  21  ê     H n   Hồn  B n   Hả  P  n  

   n t o  : 02253846322        FAX: 02253810097   

Website: www.ytdphaiphong.org.vn 

 

Hả  

Phòng 

Côn  văn  ôn  b  

s  242/BC-SYT 

ngày 23/8/2017 

mailto:ttytdp.yt@ninhbinh.gov.vn
mailto:ttqt.stnmt@bacninh.gov.vn
mailto:pne.vn@gmail.com
http://www.ytdphaiphong.org.vn/
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TT Tổ chức công bố thực hiện quan trắc môi trường lao động 

Đia 

điểm 

công bố 

Ghi chú 

40.  Côn  ty  ổ p ần T   n P ú  Bù   ê 

       : 210/5B  tổ 9  k u p   8  T m H  p  B ên H     ồn  

Nai 

   n t o  : 0251811899   FAX: 0251.811899   

 ồn  

Nai 

Côn  văn  ôn  b  

s  3408/BC-SYT 

ngày 28/8/2017 

41.  Trun  t m   tế    p  n  P ú T   

       :  ườn  Trần P ú  G   Cẩm  TP.    t Trì  P ú T  . 

   n t o  : 02103846425   FAX: 02103847777   

E-mail: ttytdpphutho2010@gmail.com 

P ú T   Côn  văn  ôn  b  

s  1348/S T-NVY 

ngày 30/8/2017 

42.  Trun  t m   tế    p  n  t n  C  M u 

       : 91  ý T ườn  K  t  P ườn  6  t  n  p   C  M u  

t n  C  M u 

   n t o  : 0290.3831009   FAX: 02903832998 

E-mail: yteduphongcamau1@gmail.com 

Cà Mau Côn  văn  ôn  b  

s  293/BC-SYT 

ngày 15/9/2017 

43.  Trun  t m Kỹ t u t mô  trườn  l o   n  m ền   m – Công ty 

TNHH EUC 

       : 380     l  Bìn  Dươn   p ườn  P ú  ợ   TP. T ủ 

Dầu M t  t n  Bìn  Dươn . 

   n t o  : 02743667006   FAX:  

E-mail: moitruonglaodongmiennam@gmail.com 

Bình 

Dươn  

Côn  văn  ôn  b  

146/BC-SYT ngày 

21/9/2017 

44.  Côn  ty T HH  o k ểm mô  trườn  M n   ứ  

       : S  01  tổ   n s  9  P ú     H   ôn   H     . 

   n t o  : 024 37331573   FAX: 0243 3522405 

E-mail: moitruongminhduc@gmail.com     

Website: moitruongminhduc.com 

Hà     Côn  văn  ôn  b  

3404/BC-SYT 

ngày 14/9/2017 

45.  Trun  t m   tế  uy n  on  T  n  

       : K u P ướ  Hả   TT  on  T  n    uy n  on  T  n   

 ồn     . 

   n t o  : 02513546157   FAX: 02513845881 

E-mail: ttyt.lt@dongnai.gov.vn 

 ồn  

Nai 

Côn  văn  ôn  b  

3725/BC-SYT 

ngày 15/9/2017 

46.  Côn  ty T HH D    vụ   o   n       t X n  

       : 3/7A Cô G  n   P ườn  9       t    m  ồn . 

   n t o  : 02103846425   FAX: 02103847777   

E-mail: ttytdpphutho2010@gmail.com 

 

Lâm 

 ồn  

Côn  văn  ôn  b  

s  2093/BC-SYT 

ngày 24/9/2017 

47.  Côn  ty T HH D    vụ An to n sứ  k ỏe n  ề n    p T T 

       : 10/2  ườn  ¾  P ườn  3       t    m  ồn . 

   n t o  : 02633.703636   FAX:  

E-mail: antoansknn@gmail.com 

Lâm 

 ồn  

Côn  văn  ôn  b  

s  2092/BC-SYT 

ngày 24/9/2017 

48.  Trun  t m   tế    p  n     n B ên 

       : Tổ   n p   25  Mườn  T  n      n B ên P ủ     n 

Biên 

   n t o  : 02153824740   FAX: 02153828836   

E-mail: kiendp71@gmail.com 

 

   n 

Biên 

Côn  văn  ôn  b  

s  422/BC-SYT 

ngày 25/9/2017 

49.  Côn  ty Cổ p ần Côn  n    v  p  n tí     ất lượn    o Hả  

Dươn  

       : S  13 P  m Sư M n   Qu n  Trun   TP. Hả  Dươn   

t n  Hả  Dươn  

   n t o  : 0220.38.38298   FAX:  

E-mail: phantichchatluongcao@gmail.com 

 

Hả  

Dươn  

 ăn bản s  

1146/BC-SYT 

ngày 02/11/2017 

mailto:moitruongminhduc@gmail.com
http://www.ytdphaiphong.org.vn/
mailto:ttyt.lt@dongnai.gov.vn
mailto:ttytdpphutho2010@gmail.com
mailto:kiendp71@gmail.com
mailto:phantichchatluongcao@gmail.com
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TT Tổ chức công bố thực hiện quan trắc môi trường lao động 

Đia 

điểm 

công bố 

Ghi chú 

50.  Trung tâm K ểm soát b n  t t Tr    n  

       : S  36   ườn  Tô T   Huỳn   P ườn  1  TP. Tr  

  n   t n  Tr    n  

   n t o  : 02943.862319   FAX: 02943862319 

E-mail: ytdptravinh@gmail.com 

 

Trà Vinh  ăn bản s  

324/BC-SYT ngày 

15/11/2017; văn 

bản s  808/KSBT-

SKNN ngày 

26/12/2018 

51.  Công ty T HH P  n  k ám    k o   ôn  S   G n  S   

       : S  1A  t n  l  16  xã  Hó  An  TP. B ên H    t n  

 ồn      

   n t o  : 0888470789   FAX:  

E-mail: dakhoadong.whs@gmail.com 

 ồn  

Nai 

 ăn bản s  

4383/BC-SYT 

ngày 30/10/2017 

52.  Trun  t m   tế    p  n  T ền Giang 

       : S  158/3  Trần Hưn    o  p ườn  5  TP. Mỹ T o  

t n  T ền G  n  

   n t o  : 073.3872368   FAX: 073.3881908 

E-mail: ttytdptg158@gmail.com 

T ền 

Giang 

 ăn bản s  

2595/BC-SYT 

ngày 02/11/2017 

53.  Trun  t m K ểm soát b n  t t t n  Bìn  P ướ  

       : Ấp 1  Xã T ến T  n   Tx.  ồn  Xo    Bìn  P ướ  

   n t o  : 0273881627   FAX:  

E-mail: ytelaodong@gmail.com 

Bình 

P ướ  

 ăn bản s  

2279/SYT-NVY 

ngày 16/10/2017 

54.  Trun  t m   tế    p  n  t n  B  R    ũn  T u 

       : S  19   ườn  P  m      T      p ườn  P ướ  

Hưn   t  n  p   B  R    ũn  T u. 

   n t o  : 02453731282   FAX: 02543731280 

E-mail: ttytdpbrvt@gmail.com 

B  R   

 ũn  

Tàu 

 ăn bản s  

3164/SYT-NVY 

ngày 12/10/2017 

55.  Trun  t m   tế    p  n  t n  G       

       : 98 P  n  ìn  P ùn   T y Sơn  PT. Ple ku  Gia Lai 

   n t o  : 02693824372   FAX: 02693853453 

E-mail: ttytdpgl@gmail.com 

Gia Lai  ăn bản s  

1239/SYT-NVY 

ngày 26/10/2017 

56.  Trun  t m Bảo v  sứ  k ỏe l o   n  v  Mô  trườn  

       : 49b s    n B ên P ủ     K o  Qu n 1  TP. Hồ C í 

Minh 

   n t o  : 028.38222987   FAX: 02839103823 

E-mail: tt.skldmt@tphcm.gov.vn 

TP. Hồ 

Chí 

Minh 

Côn  văn s  

9436/SYT-NVY 

ngày 14/11/2017 

57.  Trun  t m Tư vấn  ôn  n    mô  trườn  v   n to n v  s n  

l o   n  

       : 286/8A Tô H ến T  n   P ườn  15  Qu n 10  TP. Hồ 

Chí Minh 

   n t o  : 028.38680842   FAX: 02838680869 

E-mail: hongloan1960@gmail.com 

TP. Hồ 

Chí 

Minh 

Côn  văn s  

9436/SYT-NVY 

ngày 14/11/2017 

58.     n K o      An to n  v  s n  l o   n  TP. Hồ C í M n -sở 

  o   n  T ươn  b n  v  Xã    .  

       : 153A Xô   ết      Tĩn   p ườn  17  Qu n Bìn  

T  n   TP. Hồ C í M n  

   n t o  : 028.35144513   FAX: 02835147787 

E-mail: vkhatvsld@gmail.com 

TP. Hồ 

Chí 

Minh 

Côn  văn s  

9436/SYT-NVY 

ngày 14/11/2017 

59.  Côn  ty T HH K ểm   n  6 

       : 151/19  ũy Bán Bí    p ườn  T n T ớ  H    Qu n 

T n P ú  TP. Hồ C í M n  

   n t o  : 028.39735102   FAX: 02839738649 

E-mail: hoanggiang@kiemdinh6.vn 

TP. Hồ 

Chí 

Minh 

Côn  văn s  

9436/SYT-NVY 

ngày 14/11/2017 

mailto:ytdptravinh@gmail.com
mailto:tt.skldmt@tphcm.gov.vn
mailto:hongloan1960@gmail.com
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TT Tổ chức công bố thực hiện quan trắc môi trường lao động 

Đia 

điểm 

công bố 

Ghi chú 

60.  Côn  ty T HH Côn  n    mô  trườn  v  t  ết b   ôn  n   êp 

Envirotek 

       : 215/5 Huỳn   ăn Bá    p ườn  12  Qu n P ú 

  u n  TP. Hồ C í M n  

   n t o  : 028.22447898   FAX: 028384222430 

E-mail: phuongthaovsld2@gmail.com 

TP. Hồ 

Chí 

Minh 

Côn  văn s  

9436/SYT-NVY 

ngày 14/11/2017 

61.  Côn  ty  ổ p ần      vụ  ôn  n    S   G n 

       : 49F/1 H  p T  n  18  p ườn  H  p T  n   Qu n 12  

TP. Hồ C í M n  

   n t o  : 028.37177382   FAX: 028.37173057 

E-mail: infor@hsevn.com.vn 

TP. Hồ 

Chí 

Minh 

Côn  văn s  

9436/SYT-NVY 

ngày 14/11/2017 

62.  Côn  ty T HH Sứ  k ỏe mô  trườn  P ươn    m 

       : 34/6  ườn  s  5  P ườn  H  p Bìn  P ướ   Qu n 

T ủ  ứ   TP. Hồ C í M n  

   n t o  : 028.54035327 

Email: phuongnam@suckhoemoitruong.com   

TP. Hồ 

Chí 

Minh 

Côn  văn s  

9436/SYT-NVY 

ngày 14/11/2017 và 

văn bản s  299/S T-

NVY ngày 

15/01/2018 

63.  Côn  ty T HH Côn  n    sứ  k ỏe mô  trườn   e x n  

       : E1/2C8  Quá     êu  Xã  ĩn      A   uy n Bìn  

C án    TP. Hồ C í M n  

   n t o  : 028.66821570   FAX:  

E-mail: trandong.yecxanh@gmail.com 

TP. Hồ 

Chí 

Minh 

Côn  văn s  

9436/SYT-NVY 

ngày 14/11/2017 

64.  Côn  ty T HH Bá      t  ồn      

       : S  17  tổ 6  k u p   6  p ườn  T m H  p  TP. B ên 

H     ồn      

   n t o  : 0251.8822789   FAX: 0251.8822388 

E-mail: bachvietdongnai1@gmail.com 

 ồn  

Nai 

 ăn bản s  

3741/BC-SYT 

ngày 18/9/2017 

65.  Trun  t m   tế    p  n  t n  An G  n  

       : 12B  ê  ợ   Mỹ Bìn   TP.  on  Xuyên  An Giang 

   n t o  : 0296.3852305   FAX: 0296.3853753 

E-mail: ttytdp@angiang.gov.vn 

An 

Giang 

 ăn bản s  

2415/SYT-NVY 

ngày 19/9/2017 và 

3058/BC-SYT 

ngày 27/11/2017 

66.  Trun  t m   tế    p  n  t n  K án  H   

       : 04 Qu n  Trun       Tr n   K án  H   

   n t o  : 0258.3560811   FAX: 02583.814.164 

E-mail: ytdp.syt@khanhoa.gov.vn 

Khánh 

Hòa 

 ăn bản s  

2415/SYT-NVY 

ngày 09/10/2017 

67.  Trun  t m K ểm soát b n  t t t n  T á    uyên 

       : 971  ườn  Dươn  T  M n   p ườn  Ho n   ăn 

T ụ  Tp. T á    uyên. 

   n t o  : 02083 857807   FAX:  

E-mail: sknnkhoa@gmail.com 

Thái 

Nguyên 

 ăn bản s  

788/VBCB-SYT 

ngày 12/5/2017 

68.  Trun  t m   tế    p  n  t n  Quản    ã  

       : 64 Bù  T   Xu n  Tp. Quản    ã   t n  Quản    ã  

   n t o  : 02553716052   FAX: 02553827085 

E-mail: trungtamytdpqngai@gmail.com 

Quản  

Ngãi 

 ăn bản s  

3592/TB-SYT 

ngày 28/11/2017 và 

3628/BC-SYT 

ngày 01/12/2017 

69.  Trun  t m Bảo v  sứ  k ỏe l o   n  v  mô  trườn  K ên 

Giang 

       : 118 Trần P ú  p ườn   ĩn  T  n    n  TP. R    

G á  t n  K ên G  n  

   n t o i: 0297 3922292   FAX: 0297.3962217 

E-mail: ttbvskldmt_kg@yahoo.com.vn 

Kiên 

Giang 

 ăn bản s  

2174/BC-SYT 

ngày 23/11/2017 

mailto:trandong.yecxanh@gmail.com
mailto:bachvietdongnai1@gmail.com
mailto:ttbvskldmt_kg@yahoo.com.vn
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TT Tổ chức công bố thực hiện quan trắc môi trường lao động 

Đia 

điểm 

công bố 

Ghi chú 

70.  Côn  ty T HH Mô  trườn  T   n uyên x n  

       : 358 Cá   M n  t án  8  P ườn   ĩn   ợ   t  n  p   

R    G á  t n  K ên G  n  

   n t o  : 0297 3919696   FAX: 0297.3899494 

E-mail: tam@grevn.com 

Kiên 

Giang 

 ăn bản s  

2173/BC-SYT 

ngày 23/11/2017 

71.  Côn  ty T HH Huấn luy n  n to n kỹ t u t m ền   m 

       : 65  ườn  B2  p ườn  T y T  n   Qu n Tân Phú, 

TP. Hồ C í M n  

   n t o  : 02866851638       FAX: 028 62690248 

Email: huanluyenantoan.com 

 

TP. Hồ 

Chí 

Minh 

 ăn bản s  

299/SYT-NVY 

ngày 15/01/2018 

72.  Côn  ty  ổ p ần k ểm   n   n to n t  ết b   ôn  n    p 

       : 656-H5  tổ 34  p ườn  T n m    Ho n  M    H      

   n t o  : 02436617606   FAX: 02436617605 

E-mail: ducpm@kiemdinhantoan.vn 

 

H       ăn bản s  

4597/BC-SYT 

ngày 29/11/2017 

73.  Trun  t m K ểm soát b n  t t t n  Bắ  G  n  

       : 45  ườn     ĩ   on   p ườn  Trần P ú  TP. Bắ  

G  n   t n  Bắ  G  n  

   n t o  : 02043854246   FAX: 0204.3854246 

E-mail: dangminhdpbg@gmail.com 

Bắ  

Giang 

 ăn bản s  

365/BC-SYT ngày 

04/12/2017 

74.  Trun  t m K ểm soát b n  t t t n    n  T u n 

       : 47  ê Hồn  P on   p ườn  Mỹ Hươn   TP. P  n 

Rang-T áp C  m  t n    n  T u n 

   n t o  : 02593823070    

Ninh 

T u n 

 ăn bản s  3862/ 

SYT-NVY ngày 

06/11/2017 

75.  Trun  t m K ểm soát b n  t t t n  Bắ    n  

       :  ườn    uyễn Quyền  p ườn   õ Cườn   TP. Bắ  

  n   t n  Bắ    n  

   n t o  : 0222.3822.535 

Email: ttbsbt.syt@bacninh.gov.vn    

Bắ    n   ăn bản s  162/ 

BC-SYT ngày 

29/12/2017 

76.  Trung tâm   tế    p  n  t n  Hòa Bình 

   

Hòa 

Bình 

 ăn bản s  3033/ 

SYT-NVY ngày 

27/12/2017 

 

77.  Trun  t m Bảo v  sứ  k ỏe l o   n  v  mô  trườn  t n  Cần 

T ơ 

       :154  ườn    uyễn An   n   p ườn  T n An  qu n 

  n  K ều  TP. Cần T ơ 

   n t o  : 0292 3820 296   FAX: 0292 3816788 

E-m  l: skl  t@ m  l. om 

Cần T ơ  ăn bản s  04/ 

SYT-NVY ngày 

02/01/2018 

78.  Côn  ty T HH M t t  n  v ên AIST  

       : P  n  315  ườn ươm Côn  n    Côn  n    p    t 

Nam-H n Qu     ườn  s  8  k u  ôn  n    p Tr   ó  2  

p ườn  P ướ  T ớ   qu n Ô Môn  TP. Cần T ơ 

   n t o  : 0983580089 

Email: info@aistv.net    

Cần T ơ  ăn bản s  04/ 

SYT-NVY ngày 

02/01/2018 

79.  Trun  t m   tế    p  n  t n  Bến Tre 

       : 230   uyễn  ăn Tư  p ườn  7  t  n  p   Bến Tre  

t n  Bến Tre 

   n t o  : 0275 3822353   FAX: 02753825834 

E-mail: tcytdpbt@gmail.com 

Bến Tre  ăn bản s  3737/ 

BC-SYT ngày 

29/12/2017 

mailto:ducpm@kiemdinhantoan.vn
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TT Tổ chức công bố thực hiện quan trắc môi trường lao động 

Đia 

điểm 

công bố 

Ghi chú 

80.  Trun  t m   tế    p  n  t n  Só  Trăn  

       : S  506   ườn   ê Hồn  P on   K3  P3  TP. Só  

Trăn   t n  Só  Trăn  

   n t o  : 02993.820060    

E-mail: hotahoa.ytdp@gmail.com 

Sóc 

Trăn  

 ăn bản s  

35/SYT-QLHNYD 

ngày 09/01/2018 

81.  Trun  t m   tế    p  n  t n   ồn  T áp 

       : S  394   ườn   ê     H n   p ườn  Mỹ P ú  Tp. 

C o  ãn    ồn  T áp 

   n t o  : 0277.3852756   

 ồn  

Tháp 

 ăn bản s  

136/SYT-NVY 

ngày 17/01/2018 

82.  Trun  t m Qu n trắ  v  P  n tí   mô  trườn  Quản    m 

       : 84 P  n B   C  u  Tp. T m Kỳ  t n  Quản    m 

   n t o  : 0235.3825.399     FAX: 0235.3825588 

Email: qtmtquangnam@gmail.com  

Quản  

Nam 

 ăn bản s  53/BC-

SYT ngày 

13/01/2018 

83.  Trun  t m   tế    p  n  t n  T ừ  T  ên Huế 

       : 10   uyễn  ăn Cừ  T  n  p   Huế  T ừ  T  ên Huế 

   n t o  : 0234.3822466     FAX: 0234.3831973 

 

T ừ  

Thiên 

Huế 

 ăn bản s  

321/SYT-NVY 

ngày 02/02/2018 

84.  Côn  ty Cổ p ần tư vấn v  p át tr ển  ầu tư CE 

       : S  4. 4    án Hả     n  t ôn T ượn   T  n     t  

T  n  Trì  H      

   n t o  : 0977037368     FAX: 02436886154 

Email: phattriendoanhnghieptoancau@gmail.com  

H       ăn bản s  

578/BC-SYT ngày 

13/02/2018 

85.  Côn  ty T HH T ươn  m   D    vụ mô  trườn  l o   n  

Song Hùng 

       : S  30  ươn       Quyến  P ú Tr n   T  n  p   

P  n T  ết  Bìn  T u n 

   n t o  : 0917.301.069        

Email: hungtran9668@gmail.com 

 

Bình 

T u n 

 ăn bản s  60/BC-

SYT ngày 

22/3/2018 

86.  Trun  t m   tế    p  n      ẵn  

       : S  30  ươn       Quyến  P ú Tr n   T  n  p   

P  n T  ết  Bìn  T u n 

   n t o  : 0917.301.069        

Email: hungtran9668@gmail.com 

 

    ẵn   ăn bản s  

362/BC-SYT ngày 

01/3/2018 

87.  Trun  t m   tế    p  n  T y   n  

       : S  628   ườn  30-4  P3  TP. T y   n   t n  T y Ninh 

   n t o  : 0918434666    FAX:  

Email: bienvantu@gmail.com 

 

Tây Ninh  ăn bản 06BC-

SYT ngày 

24/01/2018 

88.  Côn  ty Cổ p ần   ên m n  mô  trườn  v  X y D n  

       : Tần  4  K4B-(8)  K u Tá    n   ư Mỗ   o  p ườn  

M    o  H   ôn   H      

   n t o  : 024 22488887     FAX:  

Email: lienminhmoitruong@gmail.com 

 

H       ăn bản 1146/BC-

SYT ngày 

02/4/2018 

89.  Trun  t m K ểm soát b n  t t t n    n  Sơn 

       : S  122  ườn  B  Sơn  t ôn  ồ  C è  xã Ho n  

 ồn   t  n  p     n  Sơn 

   n t o  : 0205.3812.662     FAX:  

Email: cuongaidsls@gmail.com 

  n  

Sơn 

 ăn bản 90/BC-

SYT ngày 

04/4/2018 

mailto:hungtran9668@gmail.com
mailto:hungtran9668@gmail.com
mailto:bienvantu@gmail.com
mailto:lienminhmoitruong@gmail.com
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TT Tổ chức công bố thực hiện quan trắc môi trường lao động 

Đia 

điểm 

công bố 

Ghi chú 

90.  Côn  ty T HH D    vụ tư vấn  ôn  n    p mô  trườn  

ETECH 

       : S  26   ườn  K n  Bắ  59  k u p   T   C un   

p ườn  K n  Bắ   TP. Bắ    n   t n  Bắ    n  

   n t o  : 0222.3858.255    FAX:  

Email: tuvanmoitruongetech@gmail.com 

Bắ    n   ăn bản 51/BC-

SYT ngày 

05/4/2018 

91.  Trun  t m   tế    p  n  Quản  Bìn  

       : 164 B  Tr  u  p ườn   ồn  P ú  t  n  p    ồn  

Hớ   t n  Quản  Bìn  

   n t o  : 02323.823.049    FAX:  

Email: ttytdp.quangbinh@gmail.com 

Quản  

Bình 

 ăn bản 616/S T-

NVY ngày 

09/4/2018 

92.  Trun  t m   tế    p  n  t n       An 

       : 140  ườn   ê Hồn  P on   TP.   n   t n       An 

   n t o  : 02383.568.826    FAX: 02383.844.612 

Email: sknn.sknn@gmail.com 

     An  ăn bản 736/BC-

SYT ngày 

10/4/2018 

93.  Côn  ty T HH 1T  kỹ t u t t   n uyên v  mô  trườn  

       : 236  ườn  P on    n  Cản   TP.   n   t n       

An 

   n t o  : 02383.250.236    FAX: 02383.592.198 

Email: kttnmt@gmail.com 

     An  ăn bản 738/BC-

SYT ngày 

10/4/2018 

94.  Trun  t m   tế    p  n  t n  Tuyên Qu n  

       : Tổ 14  p ườn  T n H   TP. Tuyên Qu n   Tuyên 

Quang 

   n t o  : 0207.3822441     

FAX: 0207.3825394 

Email: ttytdptuyenquang@yahoo.com 

Tuyên 

Quang 

 ăn bản 390/BC-

SYT ngày 

12/4/2018 

95.  Côn  ty T HH Ho n  P ươn    t 

       : S  6/216 Trun        ằn    m  Hả  An  Hả  P  n  

   n t o  : 02253.745355    FAX:  

Email: tsc.hpd@gmail.com 

Hả  

Phòng 

 ăn bản 125/BC-

SYT ngày 

19/4/2018 

96.  Công ty TNHH TCS-Kỹ t u t mô  trườn  

       : 453/31/20A  ê Hồn  P on   p ườn  P ú H    TP. 

T ủ Dầu M t  Bìn  Dươn  

   n t o  : 0961.055154   FAX:  

Email: tcsmoitruong@gmail.com 

Bình 

Dươn  

 ăn bản 35/BC-

SYT ngày 

26/4/2018 

97.  Trun  t m K ểm soát b n  t t t n  Bắ  K n 

       : Tổ 10  P ườn    uyễn T   M n  K     t  n  p   

Bắ  K n  t n  Bắ  K n. 

   n t o  : 02093870592   FAX:  

Email: ttksbt.syt@backan.gov.vn 

Bắ  K n  ăn bản 894/S T-

NVY ngày 

11/5/2018 

98.  Trun  t m K ểm soát b n  t t t n   on  An 

       : 102  qu   l  62  p ườn  2  t  n  p   T n An  t n  

Long An. 

   n t o  : 02723521023   FAX: 0272.3829663 

Email: nguyenduyen07@gmail.com 

 

Long An  ăn bản 1979/BC-

SYT ngày 

29/6/2018 

99.  Trun  t m     ên  ứu v  ứn   ụn   ôn  n    mô  trườn  

       : S  43  n õ 97   ườn   ăn C o  p ườn    ễu G     B  

 ìn   H     . 

   n t o  : 02432121224/0977055500    

Email: cetra.vn@gmail.com 

H       ăn bản 2822/BC-

SYT ngày 

04/7/2018 

mailto:nguyenduyen07@gmail.com
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TT Tổ chức công bố thực hiện quan trắc môi trường lao động 

Đia 

điểm 

công bố 

Ghi chú 

100.  Trun  t m   tế T   xã   ã Bảy 

       : 228   ườn  30/4  k u v      p ườn   á  H ếu  t   xã 

  ã Bảy  H u G  n . 

   n t o  : 02933 866 961   FAX: 02933 866 961 

Email: benhvienngabay.haugiang@gmail.com 

H u 

Giang 

 ăn bản 

1801/SYT-NVY 

ngày 12/7/2018 

 

 

III. Đơn vị bị đình chỉ hoạt động 

 

TT Tổ chức bị đình chỉ hoạt động Ghi chú 

1.    n Kỹ t u t v  Côn  n    Mô  trườn  -   ên    p Cá      K o      

v  Kỹ t u t    t   m 

       : S  3 n õ 52/3 Qu n    n  Cầu G ấy  H     . 

S     n t o  : 024 6288 4853  S  F x: 024 6285 1144 

        E-mail: moitruong.itet@gmail.com  

Web-site: www.vienmoitruong.com  

Đã đì   c ỉ   ạ  

độ    ừ      

15/02/2018  ại 

            

103/MT-LĐ 

2 Trun  t m Ứn   ụn  t ến b  K o      v  Côn  n    

       : 1597  P  m  ăn T u n  P ườn  T  n    ất  TP B ên H    

 ồn      

   n t o  : 025 1354 0179  Fax: 025 1354 0090 

E-mail: udc@dost.dongnai.gov.vn  

Web-site: http://www.donacaste.gov.vn 

Đã đì   c ỉ   ạ  

độ    ừ      

02/7/2018  ại      

       2779/SYT-

NVY 
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http://www.vienmoitruong.com/
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